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BÁO CÁO

Kết quả giám sát công tác xét xử án trên địa bàn huyện

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-BPC, ngày 01 tháng 03 năm 2018 của Ban Pháp chế HĐND huyện về giám sát công tác xét xử án trên địa bàn huyện. 
Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện báo cáo kết quả giám sát như sau:

I. KẾT QUẢ GIÁM SÁT 
1. Về công tác chuẩn bị, làm việc với Đoàn giám sát
Trên cơ sở mục đích, yêu cầu của Kế hoạch giám sát của Ban Pháp chế, Tòa an nhân dân huyện đã chuẩn bị các văn bản, xây dựng báo cáo, cung cấp các tài liệu liên quan cơ bản đảm bảo theo nội dung giám sát.

Đơn vị được giám sát mời đầy đủ các thành phần tham gia cùng làm việc với Đoàn giám sát. Buổi làm việc tiến hành nghiêm túc, đã trao đổi thẳng thắn những kết quả làm được, chưa được và đề xuất, kiến nghị những vấn đề còn khó khăn, tồn tại trong công tác triển khai thực hiện.

2. Công tác xét xử, giải quyết các vụ án
Trong hai năm qua, đơn vị đã  thụ lý 338 vụ án các loại (Cũ chuyển qua 15 vụ); đã giải quyết, xét xử 327 vụ, đạt tỷ lệ 96,7%, còn lại 11 vụ đang giải quyết. Tất cả các vụ án đều giải quyết trong hạn luật định. 

- Tổng số vụ án bị kháng cáo, kháng nghị: 15 vụ án, trong đó án hình sự 8 vụ, án dân sự 4 vụ; án hôn nhân gia đình 3 vụ.

- Xử y án sơ thẩm:  4 vụ ( hình sự 02 vụ; hôn nhân gia đình 02 vụ);

- Đình chỉ xét xử: 02 vụ (2 vụ án hình sự) (Lý do: Bị cáo rút đơn kháng cáo).
- Sửa án sơ thẩm: 02 vụ (01 vụ hình sự; 01 vụ dân sự), chiếm tỷ lệ 0,6% trên tổng số án đã giải quyết.

- Hủy án sơ thẩm: 4 vụ (02 vụ án hình sự; 02 vụ án dân sự), chiếm 1,2% trên tổng số án đã giải quyết.

- Số vụ án cấp phúc thẩm chưa xét xử: 03 vụ (01 vụ án hình sự; 01 vụ án dân sự và 01 vụ án hôn nhân và gia đình). 

2.1. Kết quả giải quyết, xét xử án dân sự

 a. Số vụ án đã thụ lý: 65 vụ (cũ 3 vụ, mới 62 vụ). Đã giải quyết: 62/65 vụ, đạt tỷ lệ 95,3%. Trong đó: 

- Đình chỉ giải quyết: 12 vụ. Nguyên nhân, các đương sự tự thỏa thuận hòa giải với nhau nên nguyên đơn tự nguyện rút đơn khởi kiện. 
- Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự: 35 vụ. Trong đó, tạm đình chỉ trước phiên tòa 01 vụ đó là vụ Ngô Thị Hồng “ kiện đòi nợ tiền” đối với chị Y Mơ, đến nay đã phục hồi giải quyết công nhận sự thỏa thuận.
- Xét xử: 14 vụ.
- Chuyển hồ sơ cho Tòa án khác giải quyết theo thẩm quyền: 01 vụ.

- Còn lại đang giải quyết: 03 vụ.
b. Giải quyết án phúc thẩm: Tổng số bản án, quyết định bị kháng cáo, kháng nghị: 04 vụ. Trong đó: Án kháng cáo: 02 vụ. Kháng nghị 02 vụ.

- Hủy án sơ thẩm: 02 vụ, trong đó cả hai vụ hủy đều do lỗi chủ quan của Thẩm phán cụ thể là vụ Dương Minh Ánh “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử đụng đất” và vụ Hà Thị Diệp “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”. Nguyên nhân hủy là do vi phạm thủ tục tố tụng, tại phiên tòa phúc thẩm không thể bổ sung được. 

- Sửa án: 01 vụ (Nguyên đơn là Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín và bị đơn là ông Phan Tấn Vinh và bà Huỳnh Thị Bưởi). Còn 01 vụ chưa có kết quả xét xử cấp phúc thẩm.

2.2. Kết quả giải quyết, xét xử án hình sự
a. Số vụ án thụ lý: 70 vụ (Năm trước chuyển qua 2 vụ; thụ lý mới trong hai năm là 68 vụ), với 134 bị cáo. Đã giải quyết, xét xử được 68 vụ với 132 bị cáo, đạt tỷ lệ 97,1%. Còn lại 2 vụ- 2 bị cáo đang trong giai đoạn chuẩn bị xét xử. Trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để yêu cầu điều tra bổ sung 05 vụ - 12 bị cáo. Trong đó, Viện kiểm sát đã tiếp nhận điều tra bổ sung 04 vụ, còn 01 vụ giữ nguyên quan điểm đã chuyển sang Tòa, đến thời điểm giám sát Tòa đã xét xử xong. 

- Đình chỉ giải quyết 01 vụ- 03 bị cáo, bị VKS truy tố về tội" Cố ý gây thương tích" quy định tại khoản 1 Điều 104 BLHS. Lý do đình chỉ:  Sau khi thụ lý, người bị hại rút yêu cầu khởi tố, căn cứ Điều 180 BLTTHS Toà án ra quyết định đình chỉ.

- Xét xử 62 vụ - 117 bị cáo, tuyên không tội 01 vụ- 01 bị cáo. Tuyên có tội 61 vụ- 116 bị cáo, với mức hình phạt: Tù có thời hạn từ 03 năm đến 07 năm: 9 bị cáo; Tù có thời hạn dưới 03 năm: 88 bị cáo; Tù nhưng cho hưởng án treo 15 bị cáo. Cải tạo không giam giữ 04 bị cáo. Tòa án huyện đã đưa ra xét xử lưu động được 04 vụ án hình sự tại các xã nơi xảy ra tội phạm. 

b.  Án có kháng cáo: 08 vụ. Kết quả cấp phúc thẩm xử: Y án sơ thẩm 2 vụ; Đình chỉ xét xử cấp phúc thẩm, giữ nguyên bản án sơ thẩm 02 vụ, nguyên nhân đình chỉ là do người kháng cáo rút đơn kháng cáo. Sửa án cấp sơ thẩm- giảm hình phạt đối với bị cáo 01 vụ (Vụ Mạc Thị Thu Hương tội “ Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo Điều 140 BLHS). Hủy án 02 vụ( Vụ Võ Văn Hùng bị truy tố về tội “ Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo khoản 1 Điều 202 BLHS. Và vụ Lê Tử Trung, Ngô Cao Sơn bị truy tố về tội “ Cố ý gây thương tích” theo khoản 3 Điều 104 BLHS. Còn lại 01 vụ chưa có kết quả xét xử cấp phúc thẩm

2.3. Kết quả giải quyết, xét xử án hôn nhân và gia đình
a. Số vụ án đã thụ lý: 203 vụ (cũ 10 vụ, mới 197 vụ). Đã giải quyết: 197/ 203 vụ, đạt tỷ lệ 97,04%. 

- Đình chỉ giải quyết: 73 vụ. Nguyên nhân là do sau khi Tòa án thụ lý giải quyết, các đương sự nhận ra khuyết điểm của mình, muốn khắc phục, sửa chữa để  quay về đoàn tụ, cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con cái nên nguyên đơn tự nguyện rút đơn khởi kiện.

- Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự: 118 vụ.

- Xét xử: 06 vụ; Tạm đình chỉ: Không

- Còn lại đang giải quyết: 06 vụ.

b. Giải quyết phúc thẩm. Tổng số bản án, quyết định bị kháng cáo: 03 vụ; kháng nghị: Không. 

- Giữ nguyên bản án sơ thẩm: 02 vụ.

- Chưa có kết quả xét xử: 01 vụ.

3. Công tác tổ chức giải quyết án dân sự, hình sự, luật hôn nhân và gia đình
Quá trình tổ chức giải quyết xét xử các loại án dân sự, hình sự, hôn nhân và gia đình của Tòa án nhân dân đảm bảo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự và Luật hình sự quan tâm hướng dẫn các đương sự thực hiện quyền và nghĩa vụ về cung cấp chứng cứ, tích cực xác minh, thu thập chứng cứ trong những trường hợp cần thiết theo luật định. Đồng thời chú trọng làm tốt công tác hòa giải trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự, hình sự, hôn nhân và gia đình giúp cho việc giải quyết kịp thời, đúng thời hạn luật định.

4. Công tác thi hành án, xét miễn giảm nghĩa vụ thi hành án
Tổng số người bị kết án mà bản án đã có hiệu lực pháp luật: 116 bị cáo. Tòa án huyện thụ lý và giải quyết xét miễn giảm nghĩa vụ thi hành án 03 trường hợp do Chi cục Thi hành án chuyển qua, đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước với số tiền miễn là 11.980.334 đồng.

5. Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại liên quan đến việc giải quyết các loại án
Qua giám sát nhận thấy Tòa án nhân dân huyện có sự quan tâm, chỉ đạo, công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đều bố trí công tác tiếp dân và cử cán bộ tham gia tiếp dân theo quy định. Trong 2 năm có 02 đơn đều thuộc thẩm quyền giải quyết. Chánh án đã giải quyết kịp thời không gây bức xúc cho đương sự và không có đơn thư khiếu nại kéo dài.

6. Công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ
Quá trình giải quyết, xét xử các loại án dân sự, hình sự Tòa án đã thực hiện ký kết quy chế phối hợp liên ngành giữa Công an, Viện kiểm sát và Chi cục thi hành án dân sự; đồng thời thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp công tác với các cơ quan liên quan, các xã, thị trấn trong công tác xét xử.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm
Trong 2 năm qua  mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về công tác nhân sự,cơ sở vật chất trang thiết bị còn thiếu thốn nhưng Tòa án nhân dân đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, cơ bản hoàn thành tốt công tác giải quyết các loại án dân sự, hình sự… theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo được quyền và lợi ích chính đáng của các bên đương sự tham gia tố tụng, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Trong quá trình giải quyết án dân sự, hình sự, án hôn nhân và gia đình đã chú trọng công tác hòa giải, góp phần giảm bớt mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, giữ gìn và tăng cường sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Đơn vị đã triển khai và thực hiện tốt, hoàn thành các chỉ tiêu công tác đề ra, giải quyết, xét xử kịp thời các loại vụ án đúng người, đúng tội, đúng phát luật, không để án quá hạn luật định, không có bản án nào tuyên không rõ ràng, gây khó khăn cho công tác thi hành án. Trong việc giải quyết,xét xử các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, đơn vị đã tích cực hòa giải, hướng dẫn các đương sự thực hiện đúng nghĩa vụ về cung cấp chứng cứ, tài liệu của vụ án. Đồng thời xác minh, thu thâp chứng cứ trong những trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật; việc đánh giá chứng cứ thận trọng khách quan, giải quyết đảm bảo đúng pháp luật. Do vậy tỷ lệ hòa giải thành trong án dân sự, hôn nhân gia đình giải quyết đạt 59%; Hòa giải vợ chồng quay về đoàn tụ trong án Hôn nhân gia đình là 73 cặp vợ chồng, chiếm tỷ lệ 37% số án đã giải quyết.
2. Tồn tại, hạn chế

- Tỷ lệ giải quyết án dân sự, hôn nhân và gia đình tuy đạt cao nhưng số án bị hủy, sửa, án tạm đình chỉ vẫn còn xảy ra. Điều này cho thấy chất lượng xét xử, giải quyết án dân sự, hôn nhân và gia đình vẫn còn hạn chế.

- Một số vụ án hôn nhân và gia đình phức tạp phải gia hạn giải quyết do đương sự nhiều lần thay đổi yêu cầu khởi kiện.

- Trong xét xử vẫn còn tình trạng vi phạm về thủ tục tố tụng do đánh giá chứng cứ, xác định tư cách tham gia tố tụng trong vụ án chưa khách quan, thiếu toàn diện.
3. Nguyên nhân

- Một số vụ án do lỗi chủ quan của thẩm phán thiếu sót trong quá trình nghiên cứu hồ sơ, đánh giá chứng cứ.

- Số lượng án thụ lý giải quyết ngày càng nhiều trong khi đó cán bộ thẩm phán, thư ký phải kiêm nhiệm công tác văn phòng, thời gian tập trung giải quyết công tác chuyên môn có phần bị hạn chế. 
- Tòa án chưa tích cực tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, chưa phát huy vai trò chủ động trong việc phối hợp với các cơ quan nhà nước để thực hiện việc thu thập chứng cứ, tống đạt văn bản tố tụng phục vụ công tác giải quyết án.
III. KIẾN NGHỊ,  ĐỀ XUẤT

Để nâng cao chất lượng giải quyết các loại án dân sự, hôn nhân và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của Tòa án huyện trong thời gian tới, Ban Pháp chế HĐND huyện kiến nghị một số nội dung sau:
1. Hội đồng nhân dân huyện:
Thường xuyên giám sát đối với hoạt động của cơ quan Tòa án nhân dân cùng cấp.
2. Ủy ban nhân dân huyện.
- Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn chấp hành nghiêm quy định về cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến vụ án để Tòa thực hiện quy trình xét xử đảm bảo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo UBND xã xã Thị trấn kịp thời tống đạt các văn bản của Tòa đến đương sự theo quy định tại khoản 02, Điều 172 và 174 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.
3. Đối với Tòa án nhân dân huyện
- Tòa án nhân dân huyện xây dựng kế hoạch đề ra các giải pháp chỉ đạo phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo. 

- Đề nghị lãnh đạo Tòa án chỉ đạo tập trung xét xử các vụ án tồn đọng, không để kéo dài.
Trên đây là báo cáo kết quả giám sát công tác xét xử án trên địa bàn huyện Đoàn giám sát của Ban Pháp chế báo cáo HĐND huyện biết./.
	Nơi nhận:



                                 

- Các Đại biểu HĐND huyện;
                           - TT HĐND, UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện;

- Tòa án nhân dân huyện;

- Lưu: VT, BPC.
	TM. ĐOÀN GIÁM SÁT
TRƯỞNG ĐOÀN

(Đã ký)

Nguyễn Đăng Khoa
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